
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11 ngõ 11, đường Dân Chủ, Xóm 3 Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRƯỜNG PHÁT

0110226507

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống 
hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui 
chơi giải trí.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết : Bán buôn hoa và cây; Bán buôn cá cảnh, chim cảnh; 

4620

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); 
Các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CẢNH 
QUAN TRƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT ARCHITECTURE 
LANDSCAPE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936073699 
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 10/01/2023 đến ngày 09/02/2023



9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn phân bón; ( Chỉ triển khai hoạt động kinh 
doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật 
) 

4669

10. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh

0129

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật chăm sóc bảo dưỡng hệ thống công viên, cây 
xanh ( Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các 
điều kiện theo qui định của pháp luật ) 

8559

15. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
( Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều 
kiện theo qui định của pháp luật ) 

9321

16. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa tủ lạnh, lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, 
máy sấy quần áo, điều hòa nhiệt độ

9522
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17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng gồm : Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất 
công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công 
trình; Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp); Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình; Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ; Thiết kế xây 
dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - hầm; đường 
sắt; đường thủy nội địa, hàng hải); Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn; Thiết kế xây 
dựng công trình thủy lợi, đê điều
- Giám sát thi công xây dựng gồm : Giám sát công tác xây 
dựng công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình
- Định giá xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm : 
Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và 
đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất vốn 
đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá 
xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây 
dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, thẩm tra hồ 
sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn 
đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm 
thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng; Kiểm định xây dựng; Lập thiết kế quy 
hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn 
giám sát thi công xây dựng công trình
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Kiểm định, giám định 
chất lượng công trình xây dựng

7110

18. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
( Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều 
kiện theo qui định của pháp luật ) 

2012

19. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
( Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều 
kiện theo qui định của pháp luật ) 

2394

20. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
( Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều 
kiện theo qui định của pháp luật ) 

2395

21. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết : Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa 
thông thường (không bao gồm kho ngoại quan ) 

5210

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng

7730
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3.000.000.000 VNĐ

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

25. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

26. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết : Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa 
và các khu công cộng khác.

8130(Chính)

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình công ích khác 4229

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình cửa như: +Đường thuỷ, bến cảng 
và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống..+ Đập 
và đê.; xây dựng đường hầm; các công việc xây dựng khác 
không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.

4299

37. Phá dỡ
( Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn )

4311

38. Chuẩn bị mặt bằng
( Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn )

4312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; Bán lẻ đèn và bộ đèn; 

4759

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh 

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
HÀ 

Việt 
Nam

Số 11 ngõ 11, đường 
Dân Chủ, Xóm 3 
Thôn Đông Lao, Xã 
Đông La, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.100.000 33,340 033187004656

2 NGUYỄN 
VĂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Số 11 ngõ 11, đường 
Dân Chủ, Xóm 3 
Thôn Đông Lao, Xã 
Đông La, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.999.900.000 66,660 001086011307

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086011307
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 11 ngõ 11, đường Dân Chủ, Xóm 3 Thôn Đông Lao, Xã Đông La, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 11, đường Dân Chủ, Xóm 3 Thôn Đông Lao, Xã Đông La, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam

06/08/1986 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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